
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222145 Lưu Thị Thúy An 18/11/2004 An Giang DH22MAR02

2 225321 Huỳnh Thiều Hoàng Anh 19/08/2004 An Giang DH22MAR02

3 236530 Lê Phương Anh 08/05/2005 An Giang DH23TIN08

4 223004 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 27/01/2004 Kiên Giang DH22MAR01

5 221646 Trương Thị Kim Anh 09/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

6 240589 Trương Chế Cường 03/07/2006 Đồng Tháp DH24OTO02

7 226416 Phạm Nguyễn Nhật Đăng 07/09/2004 Kiên Giang DH22MAR02

8 237805 Phan Thị Ngọc Diệu 13/03/05 Kiên Giang DH23XET03

9 240550 Nguyễn Quốc Duy 15/09/2006 Long An DH24OTO02

10 221925 Phan Trọng Phúc Em 19/11/2003 Kiên Giang DH22MAR02

11 223484 Dương Trung Hải 30/11/2004 An Giang DH22MAR02

12 221786 Nguyễn Thái Hòa 28/09/2004 An Giang DH22MAR02

13 225448 Nguyễn Thị Diễm Huyền 09/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

14 240650 Đoàn Minh Kha 01/07/2006 Hậu Giang DH24OTO02

15 220820 Võ Hoàng Kha 27/08/2004 Hậu Giang DH22TIN02

16 222618 Trần Minh Khang 31/03/2004 Sóc Trăng DH22TIN02

17 226743 Nguyễn Duy Khanh 15/02/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

18 240724 Nguyễn Trần Đăng Khôi 21/12/2006 Sóc Trăng DH24OTO02

19 234010 Nguyễn Thùy Linh 25/11/2005 Kiên Giang DH23QTK03

20 223397 Lê Thị Diễm My 30/03/2004 An Giang DH22MAR02

21 220713 Trần Hữu Nghị 26/02/2004 Vĩnh Long DH22TIN02

22 233320 Đào Thị Bích Ngọc 14/12/2005 Cần Thơ DH23QTS01

23 226323 Nguyễn Kim Ngọc 30/09/2004 An Giang DH22MAR02
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24 222659 Nguyễn Tố Nha 19/01/2004 Kiên Giang DH22MAR02

25 223372 Từ Thị Yến Nhi 11/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

26 222976 Dương Thị Hồng Nhung 03/03/2004 An Giang DH22MAR02

27 229917 Quách Đình Phong 07/02/2003 Sóc Trăng DH22MAR01

28 223812 Lê Hồng Phúc 09/07/2004 Kiên Giang DH22TIN08

29 227054 Lê Hồng Phước 03/07/2004 An Giang DH22MAR02

30 220420 Nguyễn Thụy Minh Tâm 14/06/2004 Hậu Giang DH22MAR02

31 220633 Trần Minh Thành 16/06/2003 An Giang DH22MAR02

32 226815 Nguyễn Thị Cẩm Thi 07/05/2004 An Giang DH22MAR02

33 225189 Kim Thị Thủy 13/01/2004 Trà Vinh DH22MAR02

34 226315 Lê Thị Thanh Tươi 30/07/2004 An Giang DH22MAR02

35 225004 Huỳnh Thị Cẩm Tường 18/09/2003 Cà Mau DH22MAR02

36 221700 Ngô Tỷ 16/06/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

37 226687 Phan Thanh Vủ 23/11/2004 Vĩnh Long DH22TIN02

38 237244 Ngô Tường Vy 01/09/2005 Kiên Giang DH23QTS01

39 223200 Trần Ngọc Hạ Vy 07/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

40 220292 Trần Tường Vy 10/03/2004 An Giang DH22MAR02


